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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

	Quy định được thay thế
	Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số
	Thuyết minh

	Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14 tháng 6 năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.
	Sửa đổi căn cứ pháp lý theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 và Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 thay cho các luật cũ

	
	
	

	
	Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	

	
	
	

	Điều 1 Nghị định 71/2007/NĐ-CP
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 13, khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 20 của Luật Công nghiệp công nghệ số về hoạt động công nghiệp công nghệ số; tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; thu hút, trọng dụng nhân tài công nghệ số.
2. Biện pháp thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số về thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.
	Phạm vi điều chỉnh được điều chỉnh phù hợp với những nội dung quy định tại Luật Công nghiệp công nghệ số bao gồm:
- Quy định chi tiết khoản 4 Điều 13, khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 20 của Luật Công nghiệp công nghệ số về hoạt động công nghiệp công nghệ số; tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; thu hút, trọng dụng nhân tài công nghệ số đã được giao Chính phủ tại Luật Công nghiệp công nghệ số
- Các biện pháp thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số về Thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

	Điều 2 Nghị định 71/2007/NĐ-CP
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.
	Kế thừa quy định tại Điều 2 Nghị định 71/2007/NĐ-CP

	
	
	

	
	Chương II
HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
	

	
	
	

	
	Điều 3. Hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động công nghiệp công nghệ số và sản phẩm, dịch vụ công nghệ số
1. Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số được hưởng hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghiệp công nghệ số.
2. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 16 của Luật Công nghiệp công nghệ số.
3. Căn cứ điều kiện thực tiễn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn việc xác định hoạt động công nghiệp công nghệ số để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của pháp luật.
	Đây là quy định mới nhằm chỉ ra các ưu đãi hỗ trợ về công nghiệp công nghệ số theo Luật Công nghiệp công nghệ số đã quy định, đồng thời, có quy định chi tiết các định hoạt động công nghiệp công nghệ số nếu cần.


	Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP
	Điều 4. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số
Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ ban hành danh mục chi tiết các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
	Kế thừa quy định tại Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP nhằm đảm bảo việc cập nhật và ban hành kịp thời các sản phẩm công nghệ số theo xu thế phát triển của công nghệ

	
	
	

	
	Chương III
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
	

	
	
	

	
	Điều 5. Tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao
1. Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, thuộc một trong các đối tượng sau:
a) Nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Người đang học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này;
c) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng quản lý, phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều này;
d) Chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số nhưng không thuộc các trường hợp nêu tại các điểm a, b và c của khoản này và đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều này.
2. Nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức công nghệ số được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Có mức thu nhập bình quân hàng năm từ hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số cao gấp ít nhất 10 lần mức thu nhập quốc dân bình quân của Việt Nam theo công bố chính thức;
b) Là người giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành hoặc tương đương) của tổ chức, doanh nghiệp công nghệ số nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam theo tổ chức uy tín trong nước xếp hạng, công bố hàng năm hoặc danh sách 500 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm;
c) Là kỹ sư hoặc chuyên gia kỹ thuật cao cấp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, giữ vai trò chủ chốt (trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng dự án hoặc tương đương) trong thiết kế hoặc triển khai giải pháp công nghệ số thuộc danh mục công nghệ chiến lược (AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, IoT, blockchain, hoặc các lĩnh vực công nghệ số trọng yếu).
3. Người học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về công nghệ số trong vòng 5 năm gần nhất tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo một trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín công bố trong vòng 03 năm gần nhất; có thành tích nghiên cứu khoa học hoặc đã tham gia các dự án trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo;
b) Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành về công nghệ số tại các cơ sở giáo dục đại học; có thành tích nghiên cứu hoặc giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế về công nghệ số;
c) Là giảng viên, nhà nghiên cứu có trình độ tiến sĩ trở lên, đang làm việc, nghiên cứu về công nghệ số tại cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu thuộc danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo một trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín công bố trong vòng 03 năm gần nhất; đồng thời có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong vòng 05 năm gần nhất hoặc chủ trì ít nhất một đề tài, dự án nghiên cứu cấp quốc gia hoặc quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số.
4. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Giữ chức vụ từ Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương trở lên tại cơ quan nhà nước có chức năng xây dựng, quản lý, thực thi chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số;
b) Là nhân sự có vị trí việc làm là chuyên viên chính về quản lý công nghệ số trở lên; trong 5 năm đã chủ trì xây dựng hoặc trực tiếp tham gia soạn thảo ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định trở lên hoặc một chương trình, kế hoạch cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đánh giá cao trong hoạt động này;
c) Là nhân sự có vị trí việc làm là chuyên viên về quản lý công nghệ số trở lên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên trách trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; trong vòng 5 năm đã chủ trì xây dựng hoặc trực tiếp tham gia soạn thảo ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định trở lên hoặc một chương trình, kế hoạch cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đánh giá cao trong hoạt động này.
5. Chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Có giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số;
b) Có sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ số đã thương mại hóa; 
c) Là nhà sáng lập hoặc thành viên sáng lập startup công nghệ số đã được cấp vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm, tham gia chương trình ươm tạo uy tín, hoặc đạt giải thưởng trong các cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận;
d) Có chuyên môn đặc biệt về một số lĩnh vực đặc thù trong công nghiệp công nghệ số mà trong nước đang thiếu.
	Quy định này là quy định mới nhằm quy định về hướng dẫn chi tiết quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Quy định này nhằm thể chế chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết 57-NQ/TW.

	
	Điều 6. Áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao
1. Cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của thông tin cung cấp.
2. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định này để áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
	Quy định này là quy định mới nhằm quy định về hướng dẫn chi tiết quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Công nghiệp công nghệ số và hướng dẫn chi tiết việc áp dụng tiêu chí đã được quy định tại Điều 5.


	
	Điều 7. Thu hút, trọng dụng nhân tài công nghệ số
1. Nhân tài công nghệ số là cá nhân đáp ứng tiêu chí tại Điều 5 Nghị định này và đáp ứng quy định về nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với nhân tài công nghệ số bao gồm:
a) Hưởng chính sách trọng dụng, ưu đãi nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Căn cứ điều kiện thực tiễn, Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng bổ sung chính sách ưu đãi đặc thù khác đối với từng trường hợp cụ thể để bảo đảm hiệu quả thu hút, sử dụng nhân tài công nghệ số.
3. Trường hợp đặc biệt cần thiết để thu hút trọng dụng nhân tài để phát triển một số lĩnh vực quan trọng thuộc công nghiệp công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận cá nhân là nhân tài công nghệ số để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định khi chưa đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại Nghị định này.
	Quy định này là quy định mới nhằm quy định về hướng dẫn chi tiết quy định tại Điều 20 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Quy định này nhằm thể chế chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết 57-NQ/TW.

	
	
	

	
	
	

	
	Chương IV
THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ
	

	
	
	

	
	Điều 8. Mục tiêu của thử nghiệm
1. Khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thông minh hóa các ngành, lĩnh vực.
2. Tạo môi trường thử nghiệm nhằm đánh giá rủi ro, chi phí, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mới.
3. Hạn chế rủi ro xảy ra khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới.
4. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định đưa vào ứng dụng chính thức, qua đó xác định cơ chế quản lý, điều chỉnh phù hợp.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về mục tiêu của thử nghiệm đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Thử nghiệm nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thông minh hóa các ngành, lĩnh vực, tạo môi trường để đánh giá rủi ro, chi phí và lợi ích của sản phẩm mới. Thử nghiệm cũng giúp hạn chế rủi ro khi sử dụng sản phẩm mới. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá rủi ro và xác định cơ chế quản lý, điều chỉnh phù hợp trước khi đưa sản phẩm vào ứng dụng chính thức

	
	Điều 9. Nguyên tắc xét duyệt thử nghiệm
1. Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham gia và thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quá trình thử nghiệm.
2. Bảo đảm công khai, minh bạch về tiêu chí, điều kiện, quy trình đánh giá lựa chọn.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về nguyên tắc xét duyệt thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, bao gồm: bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tham gia, thực hiện quyền và nghĩa vụ; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch về tiêu chí, điều kiện và quy trình đánh giá lựa chọn.

	
	Điều 10. Điều kiện, tiêu chí đối với sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm: 
1. Là sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, được hình thành thông qua hội tụ, tích hợp, kết hợp giữa các công nghệ số với nhau hoặc giữa công nghệ số với sản phẩm, dịch vụ của các ngành, lĩnh vực khác.
2. Chưa có quy định điều chỉnh hoặc khác với quy định hiện hành tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định.
3. Đã xây dựng phương án quản lý, khắc phục rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thử nghiệm.
4. Có tính đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho người sử dụng.
5. Có tính khả thi để có thể cung ứng ra thị trường sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định điều kiện và tiêu chí đối với sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm công nghệ số, bao gồm: sản phẩm phải là ứng dụng công nghệ số, hình thành từ sự hội tụ hoặc tích hợp công nghệ; chưa có quy định điều chỉnh hoặc khác với quy định hiện hành; đã có phương án quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; mang tính đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích và giá trị gia tăng cho người sử dụng; đồng thời có tính khả thi để cung ứng ra thị trường sau khi thử nghiệm.

	
	Điều 11. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, phối hợp với bộ chuyên ngành, các cơ quan liên quan xem xét, quyết định cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số trong phạm vi địa bàn quản lý.
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số thuộc lĩnh vực quản lý của mình khi địa bàn thử nghiệm vượt quá một tỉnh hoặc thử nghiệm trên môi trường điện tử.
3. Trường hợp cấp phép thử nghiệm cho sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số thuộc phạm vi quản lý nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương và không thuộc khoản 1 và 2 Điều này, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về ơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan quyết định cho phép thử nghiệm trong phạm vi địa bàn quản lý. Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét cho phép thử nghiệm khi phạm vi vượt quá một tỉnh hoặc trên môi trường điện tử. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương và không thuộc các trường hợp trên, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.

	
	Điều 12. Thời gian, không gian, phạm vi thử nghiệm
1. Thời gian thử nghiệm tối đa 03 năm tính từ thời điểm được cấp phép thử nghiệm. Thời gian gia hạn thử nghiệm tối đa 03 năm tính từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn và chỉ được gia hạn tối đa không quá 01 lần.
2. Không gian thử nghiệm được giới hạn tại một hoặc một số khu vực, địa bàn thuộc một tỉnh, hoặc toàn bộ địa bàn thuộc một tỉnh, hoặc tại một số khu vực, địa bàn thuộc một số tỉnh, hoặc trên phạm vi giới hạn trên môi trường điện tử.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về thời gian, không gian và phạm vi thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Thời gian thử nghiệm tối đa là 03 năm kể từ khi được cấp phép, thời gian gia hạn tối đa 03 năm và chỉ được gia hạn một lần. Không gian thử nghiệm có thể giới hạn tại một hoặc một số khu vực, toàn bộ địa bàn tỉnh, một số địa bàn thuộc nhiều tỉnh, hoặc trên phạm vi môi trường điện tử. 

	
	Điều 13. Tạm dừng, kết thúc thử nghiệm
1. Tạm dừng thử nghiệm:
a) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm quyết định tạm dừng thử nghiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố hoặc cần bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro để bảo đảm an toàn trong thử nghiệm. 
b) Thời gian tạm dừng thử nghiệm do yêu cầu của cơ quan quản lý không được tính vào thời hạn thử nghiệm ghi trên giấy phép; thời hạn thử nghiệm sẽ được tự động kéo dài tương ứng với thời gian tạm dừng thử nghiệm.
2. Kết thúc thử nghiệm:
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định kết thúc thử nghiệm bằng văn bản trong các trường hợp sau:
a) Hết thời hạn thử nghiệm theo văn bản cho phép thử nghiệm mà tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm chưa tiến hành các thủ tục gia hạn thử nghiệm;
b) Có đề nghị kết thúc thử nghiệm từ phía tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm;
c) Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm mà không triển khai thử nghiệm sau 90 ngày kể từ ngày được phê duyệt cho phép thử nghiệm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm; 
d) Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm không thực hiện đúng, đủ các nội dung tại quyết định cho phép thử nghiệm và theo các cam kết tại hồ sơ đề nghị tham gia thử nghiệm;
đ) Có quy định pháp luật điều chỉnh về sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm;
e) Phát hiện sự cố gây gián đoạn hoạt động thử nghiệm hoặc rủi ro nghiêm trọng xảy ra không lường trước được mà không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định về tạm dừng và kết thúc thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Thử nghiệm có thể tạm dừng khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện nguy cơ sự cố hoặc cần bổ sung biện pháp kiểm soát rủi ro; thời gian tạm dừng không tính vào thời hạn thử nghiệm và sẽ được cộng thêm tương ứng. Thử nghiệm được kết thúc khi hết thời hạn mà không gia hạn, có đề nghị từ tổ chức thử nghiệm, không triển khai sau 90 ngày trừ trường hợp bất khả kháng, không thực hiện đúng nội dung quyết định, có quy định pháp luật điều chỉnh, hoặc phát hiện sự cố nghiêm trọng không thể khắc phục. 

	
	Điều 14. Quyền và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
1. Tổ chức kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình thử nghiệm; đánh giá việc áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thử nghiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên giám sát và kết nối trực tuyến với doanh nghiệp trong hoạt động kiểm soát thử nghiệm.
2. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro nếu cần thiết; báo cáo, giải trình về các vấn đề phát sinh.
3. Tiếp nhận, xem xét, giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn triển khai trong quá trình thử nghiệm phù hợp với thẩm quyền.
4. Xem xét, quyết định tạm dừng hoặc kết thúc thử nghiệm.
5. Đánh giá, xác định rõ kết quả cụ thể sau khi thử nghiệm để xem xét, quyết định gia hạn, kết thúc thử nghiệm hoặc đề xuất phương án hoàn thiện khung pháp lý liên quan.
6. Tiếp nhận, xem xét, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh của người sử dụng hay của bên thứ ba về việc thử nghiệm.
7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm trong trường hợp cần thiết.
8. Căn cứ tình hình triển khai thực tiễn, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm ban hành các hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, chế độ báo cáo, cung cấp thông tin phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất, đánh giá việc áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro, yêu cầu bổ sung biện pháp khi cần thiết, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc, quyết định tạm dừng hoặc kết thúc thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm để quyết định gia hạn hoặc hoàn thiện khung pháp lý. Đồng thời, cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét và giải quyết kiến nghị của người sử dụng hoặc bên thứ ba, phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật, và ban hành hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, chế độ báo cáo phù hợp với ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

	
	Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
1. Tuân thủ pháp luật dân sự, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan, trừ các quy định được phép không áp dụng hoặc được phép áp dụng đã được ghi trong văn bản cho phép thử nghiệm.
2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người sử dụng theo quy định tại Điều 24 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Tuân thủ các quy định được phép và không được phép áp dụng, các nội dung ghi trong văn bản cho phép thử nghiệm.
4. Bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro, phương án xử lý rủi ro; báo cáo, giải trình về các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
5. Phối hợp trong hoạt động kiểm soát, đánh giá; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường trực tuyến trong hoạt động kiểm soát, đánh giá thử nghiệm; có trách nhiệm kết nối, cung cấp thông tin về hoạt động thử nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
6. Định kỳ 06 tháng, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm phải nộp báo cáo kết quả thử nghiệm về cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người sử dụng, tuân thủ các quy định trong văn bản cho phép thử nghiệm. Đồng thời, tổ chức, doanh nghiệp phải bổ sung biện pháp kiểm soát rủi ro, báo cáo các vấn đề phát sinh, phối hợp trong kiểm soát và đánh giá thử nghiệm, tăng cường chuyển đổi số và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp báo cáo kết quả thử nghiệm cho cơ quan có thẩm quyền.

	
	Điều 16. Miễn, loại trừ trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm
1. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có kiểm soát; tổ chức, cá nhân trực tiếp, tham gia thẩm định, cấp phép, đánh giá thử nghiệm có kiểm soát được miễn, loại trừ trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm được miễn, loại trừ trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định về miễn, loại trừ trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm. Cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, cấp phép, đánh giá thử nghiệm có kiểm soát được miễn, loại trừ trách nhiệm theo khoản 1 Điều 22 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm cũng được miễn, loại trừ trách nhiệm theo khoản 2 Điều 22 Luật này. 

	
	Điều 17. Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị thử nghiệm, kết thúc thử nghiệm trước thời hạn thử nghiệm, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm
1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt.
2. Tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị thử nghiệm, gia hạn thử nghiệm, kết thúc thử nghiệm trước thời hạn thử nghiệm, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định nguyên tắc lập hồ sơ liên quan đến thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt; nếu có văn bản nước ngoài, phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị thử nghiệm, gia hạn, kết thúc thử nghiệm hoặc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin cung cấp. 

	
	Điều 18. Hồ sơ đề nghị thử nghiệm
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập của tổ chức: 01 bản sao có chứng thực.
3. Kế hoạch thử nghiệm (gồm: thời gian, không gian, phạm vi thử nghiệm, đối tượng tham gia thử nghiệm, kết thúc thử nghiệm).
4. Báo cáo đánh giá tác động đến đối tượng có liên quan và lợi ích người sử dụng.
5. Phương án đảm bảo an toàn (về tài sản, sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; biện pháp kiểm soát rủi ro; cơ chế giải quyết khiếu nại của người sử dụng; phạm vi, biện pháp bồi thường thiệt hại, phương án khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật dân sự trong quá trình thử nghiệm và khi kết thúc thử nghiệm).
6. Phương án kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số thử nghiệm (gồm: tài liệu về đặc tính kỹ thuật, tham số kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn, chất lượng; các biện pháp, giải pháp kỹ thuật liên quan; phương án bảo hành, bảo trì và các nội dung kỹ thuật liên quan khác).
7. Phương án kinh doanh để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số thử nghiệm (gồm: phạm vi; đối tượng khách hàng; quy mô sản phẩm, dịch vụ; các nội dung liên quan khác).
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định về hồ sơ đề nghị thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm theo mẫu TNCNS01; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập; kế hoạch thử nghiệm về thời gian, không gian, phạm vi và đối tượng tham gia; báo cáo đánh giá tác động đến đối tượng và lợi ích người sử dụng; phương án đảm bảo an toàn về tài sản, sức khỏe, quyền lợi, an ninh mạng và kiểm soát rủi ro; phương án kỹ thuật về đặc tính, tiêu chuẩn, bảo hành, bảo trì; và phương án kinh doanh, bao gồm phạm vi, đối tượng khách hàng và quy mô sản phẩm, dịch vụ. 

	
	Điều 19. Quy trình xét duyệt tham gia thử nghiệm
1. Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia thử nghiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm để xem xét, giải quyết. Hồ sơ đề nghị thử nghiệm được gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tới bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thử nghiệm hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đề nghị thử nghiệm không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia thử nghiệm bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị thử nghiệm. 
3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ nhưng tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia thử nghiệm không gửi bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản trả lại hồ sơ đề nghị thử nghiệm.
4. Trong vòng 90 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thử nghiệm hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị thử nghiệm (bao gồm cả việc kiểm tra tại chỗ nếu cần thiết).
5. Trường hợp hồ sơ đề nghị thử nghiệm cần được giải trình, làm rõ, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp giải trình, làm rõ hồ sơ đề nghị thử nghiệm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Sau thời hạn này, nếu tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia thử nghiệm không có văn bản giải trình, làm rõ theo yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm trả lại hồ sơ đề nghị thử nghiệm.
6. Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm ban hành Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS02 tại Phụ lục. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
7. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm ban hành Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm phải tiến hành thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo văn bản cấp phép thử nghiệm đã được phê duyệt. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không triển khai theo thời gian quy định, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm ban hành văn bản thu hồi Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quy trình xét duyệt tham gia thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền qua bưu chính, nộp trực tiếp hoặc trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung nếu không đầy đủ. Trong 90 ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan phối hợp thẩm định, yêu cầu giải trình nếu cần. Sau thẩm định, cơ quan ban hành Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm theo mẫu TNCNS02 hoặc từ chối bằng văn bản nêu rõ lý do. Tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành thử nghiệm trong 90 ngày kể từ khi nhận giấy chứng nhận; nếu không thực hiện đúng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy chứng nhận. 

	
	Điều 20. Hồ sơ đề nghị gia hạn thử nghiệm
1. Đơn đề nghị gia hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS10 tại Phụ lục và đề xuất phương án gia hạn thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định hồ sơ đề nghị gia hạn thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, bao gồm: đơn đề nghị gia hạn theo mẫu TNCNS03 và báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm theo mẫu TNCNS10, kèm theo đề xuất phương án gia hạn thử nghiệm. 

	
	Điều 21. Quy trình gia hạn thử nghiệm
1. Hồ sơ đề nghị gia hạn thử nghiệm nộp cho cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm trước thời điểm hết thời gian thử nghiệm tối thiểu 60 ngày. 
2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn thử nghiệm đúng thời hạn và yêu cầu theo quy định, trong vòng 15 ngày trước khi kết thúc thời gian thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định cho phép gia hạn thử nghiệm bằng Quyết định gia hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS04 tại Phụ lục; trường hợp không gia hạn, phải thông báo lý do bằng văn bản.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quy trình gia hạn thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Hồ sơ đề nghị gia hạn phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền ít nhất 60 ngày trước khi hết thời gian thử nghiệm. Trong vòng 15 ngày trước khi kết thúc thời gian thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định gia hạn bằng Quyết định theo mẫu TNCNS04; nếu không gia hạn, cơ quan phải thông báo lý do bằng văn bản.

	
	Điều 22. Tạm dừng thử nghiệm
1. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm quyết định tạm dừng thử nghiệm trong một trong các trường hợp sau đây:
a) Khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố 
b) Cần bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro để bảo đảm an toàn trong thử nghiệm. 
2. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm quyết định tạm dừng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này bằng Quyết định tạm dừng thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
3. Trong thời hạn 30 ngày, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm phải khắc phục sự cố và đưa ra phương án tiếp tục triển khai. 
4. Quá thời hạn 30 ngày trên đây, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm không khắc phục sự cố và đưa ra phương án tiếp tục triển khai cơ quan có thẩm quyền có ban hành quyết định kết thúc thử nghiệm trước thời hạn thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định về tạm dừng thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm dừng khi phát hiện nguy cơ sự cố hoặc cần bổ sung biện pháp kiểm soát rủi ro, bằng Quyết định theo mẫu TNCNS05. Trong thời hạn quy định, tổ chức, doanh nghiệp phải khắc phục sự cố và trình phương án tiếp tục; nếu quá hạn không thực hiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định kết thúc thử nghiệm trước thời hạn. 

	
	Điều 23. Hồ sơ đề nghị kết thúc thử nghiệm trước thời hạn thử nghiệm theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm
1. Đơn đề nghị kết thúc trước thời hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số đến thời điểm đề xuất kết thúc trước thời hạn thử nghiệm theo mẫu TNCNS10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; báo cáo giải trình lý do đề nghị kết thúc trước thời hạn thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định hồ sơ đề nghị kết thúc thử nghiệm trước thời hạn của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm, bao gồm: đơn đề nghị theo mẫu TNCNS06 và báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm đến thời điểm đề xuất kết thúc kèm theo giải trình lý do theo mẫu TNCNS10. 

	
	Điều 24. Quy trình kết thúc thử nghiệm trước thời hạn thử nghiệm
1. Hồ sơ đề nghị kết thúc trước thời hạn thử nghiệm nộp cho cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm trước thời điểm đề xuất kết thúc thử nghiệm trước thời hạn tối thiểu 30 ngày. 
2. Sau 15 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị kết thúc trước thời hạn thử nghiệm đúng thời hạn và yêu cầu theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định kết thúc thử nghiệm trước thời hạn bằng Quyết định kết thúc trước thời hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quy trình kết thúc thử nghiệm trước thời hạn. Hồ sơ đề nghị kết thúc phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền ít nhất 30 ngày trước thời điểm dự kiến. Trong 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định kết thúc thử nghiệm trước thời hạn bằng Quyết định theo mẫu TNCNS07. 

	
	Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS08 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, bao gồm: đơn đề nghị theo mẫu TNCNS08 và báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm theo mẫu TNCNS10.

	
	Điều 26. Quy trình cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số nộp cho cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm trước thời điểm kết thúc thử nghiệm tối thiểu 30 ngày. 
2.Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số đúng thời hạn và yêu cầu theo quy định, trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số theo mẫu TNCNS10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định quy trình cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Hồ sơ đề nghị phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thử nghiệm. Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận theo mẫu TNCNS10. 

	
	Điều 27. Giám sát thử nghiệm
1. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm thực hiện giám sát tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm thông qua các hoạt động như sau:
a) Theo dõi hoạt động thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm thông qua việc:
Thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu từ các nguồn sau: các báo cáo, thông tin cung cấp của tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm; tài liệu, thông tin, dữ liệu được thu thập thông qua hoạt động kiểm tra tại chỗ đối với tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm; thông tin do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cung cấp; thông tin do các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thử nghiệm cung cấp; các nguồn thông tin khác do Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm yêu cầu cung cấp để phục vụ cho công tác giám sát.
Đánh giá về tính hợp lý của tài liệu, thông tin, dữ liệu; trường hợp phát hiện tài liệu, thông tin, dữ liệu thiếu, lỗi, sai hoặc không phù hợp, yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm báo cáo giải trình kịp thời và gửi lại thông tin chính xác.
Tổng hợp, phân tích các tài liệu, thông tin, dữ liệu được thu thập, đánh giá, kiểm tra.
b) Đánh giá hoạt động thử nghiệm của tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm
Căn cứ trên các tài liệu, thông tin, dữ liệu được thu thập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm thực hiện đánh giá đối với hoạt động thử nghiệm của tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm;
c) Cảnh báo, khuyến nghị
Trường hợp phát hiện các vấn đề rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thử nghiệm, Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản cảnh báo, khuyến nghị đối với tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm.
2. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm theo yêu cầu quản lý nhà nước hoặc khi phát hiện những vấn đề có liên quan đến rủi ro cần thu thập thêm tài liệu, thông tin, dữ liệu.
Trường hợp cần tiến hành kiểm tra tại chỗ, Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra tại chỗ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan có văn bản cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra tại chỗ. Việc kiểm tra tại chỗ phải được thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở làm việc của tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về uy định về giám sát thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát bằng cách thu thập và đánh giá tài liệu, thông tin, dữ liệu từ tổ chức thử nghiệm, kiểm tra tại chỗ và các nguồn liên quan; tổng hợp, phân tích và yêu cầu giải trình nếu phát hiện thông tin thiếu hoặc không chính xác. Dựa trên các dữ liệu này, cơ quan đánh giá hoạt động thử nghiệm, đưa ra cảnh báo hoặc khuyến nghị khi phát hiện rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, cơ quan phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan tiến hành kiểm tra tại chỗ theo yêu cầu quản lý hoặc khi cần thu thập thêm thông tin, thông báo trước ít nhất 03 ngày và mời cán bộ tham gia trong vòng 05 ngày làm việc.

	
	Điều 28. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin
1. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có quyền yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm cung cấp thông tin có liên quan đến quá trình thử nghiệm theo định kỳ và đột xuất. Trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm xây dựng phần mềm, công cụ giám sát để báo cáo, cung cấp thông tin.
2. Tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm có trách nhiệm báo cáo định kỳ và cung cấp thông tin đột xuất về quá trình thử nghiệm, các rủi ro phát sinh, kết quả triển khai thử nghiệm cho Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm theo quy định. 
Tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm, công cụ giám sát theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm và tự thiết lập các chỉ tiêu báo cáo tương ứng với đặc thù của sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số thử nghiệm theo quy định tại Nghị định này.
3. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử. Báo cáo bằng văn bản điện tử thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử hoặc dạng tin điện được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin, có chữ ký điện tử của người đại diện hợp pháp của tổ chức báo cáo theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc tệp do Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm quy định. Báo cáo bằng văn bản điện tử được gửi đến Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm bằng một trong các phương thức:
a) Gửi qua hệ thống thư điện tử;
b) Gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm (sau đây gọi là hệ thống thông tin báo cáo);
c) Phần mềm, công cụ giám sát do tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm xây dựng theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.
4. Tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.
	Nội dung của Điều này là quy định mới đưa ra biện pháp cụ thể hướng dẫn thực hiện Điều 8 Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp theo pháp luật về khoa học công nghệ về quy định chế độ báo cáo và cung cấp thông tin trong quá trình thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất, đồng thời có thể yêu cầu xây dựng phần mềm, công cụ giám sát để báo cáo. Tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm chịu trách nhiệm báo cáo các rủi ro, kết quả triển khai, xây dựng công cụ giám sát và thiết lập chỉ tiêu báo cáo phù hợp với sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm. Báo cáo phải thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, có chữ ký điện tử, gửi qua email, hệ thống thông tin báo cáo hoặc phần mềm giám sát theo yêu cầu, và được thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

	
	
	

	
	Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	

	
	
	

	
	Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với những nội dung liên quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin đã được phê duyệt, hoặc tổ chức triển khai trước ngày Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.
	Đề đảm bảo việc thay thế nội dung về công nghiệp CNTT bằng công nghiệp công nghệ số.

	
	Điều 30. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _GoBack]1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
2. Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.
	

	
	Phụ lục
(Kèm theo Nghị định số       /2025/NĐ-CP ngày   tháng  năm 2025)
Mẫu TNCNS01	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS02	Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS03	Đơn đề nghị gia hạn thời gian thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS04	Quyết định gia hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS05	Quyết định tạm dừng thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS06	Đơn đề nghị kết thúc trước thời hạn việc thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS07	Quyết định kết thúc trước thời hạn thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS08	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS9	Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mẫu TNCNS10	Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
	Đảm bảo việc triển khai các quy định tại Chương V về thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.



